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Họ và tên thí sinh……………………………………………………………………số báo danh……………………. 

 

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

MÔN: GDCD KHỐI 12 

TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể phát đề). 

                                                                       Đề thi gồm 4 trang, 40 câu. 

   ĐỀ CHÍNH THỨC               MÃ ĐỀ: 402 

Câu 1: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng 

nhân dân?   

   A. Đủ 18 tuổi.         B. Đủ 21 tuổi.           C. Đủ 20 tuổi.          D. Đủ 19 tuổi  

Câu 2: Trường hợp nào sau đây thể hiện việc công dân được hưởng quyền được học tập?  

   A. Hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ.  B. Công dân có quyền tự do sáng tạo.  

   C. Tự ấn định kinh phí đào tạo nghề.               D. Học ở trung tâm giáo dục thường xuyên.  

Câu 3: Nhằm phát hiện và ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích 

của Nhà nước, tổ chức và công dân là mục đích của quyền 

   A. tố cáo.  B. khiếu nại.     C. điều tra.  D. được bảo vệ. 

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp trong trường hợp đang                      

   A. bị tước quyền bầu cử theo bản án đã có hiệu lực. B. điều chuyển nơi công tác.  

   C. tham gia việc tranh cử.                          D. cách ly y tế tập trung.  

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp trong trường hợp đang phải                        

   A. chấp hành hình phạt tù.                         B. điều chuyển nơi công tác.  

   C. cách ly y tế tập trung.                          D. tham gia việc tranh cử.  

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện tín của cá nhân được thực hiện 

khi có quyết định của  

   A. người làm công tác truyền thông.                B. đội ngũ phóng viên báo chí.  

   C. cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.                 D. lực lượng tìm kiếm và cứu nạn.  

Câu 7: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong 

trường hợp nào sau đây?   

   A. Phản ánh vướng mắc, bất cập của pháp luật.      

   B. Tham khảo hình thức, quy trình khen thưởng .  

   C. Giám sát dự toán, quyết toán ngân sách xã.      

   D. Bảo đảm an toàn, an sinh trong cả nước.  

Câu 8: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi  

   A. kiểm tra nguồn gốc.      B. đưa ra sáng kiến.     

   C. tham chiếu kiểu dáng.      D. đối sánh mẫu mã.  

Câu 9: Chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền giải quyết khiếu nại?   

   A. Mọi cơ quan Nhà nước.                            

   B. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.  

   C. Các cơ quan tư pháp.                            

   D. Mọi cán bộ, công chức Nhà nước.  

Câu 10: Công dân báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật 

của bất cứ tổ chức nào là thực hiện              

   A. việc định danh.    B. quyền khiếu nại.    C. quyền tố cáo.        D. việc thẩm vấn.  

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi  

   A. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng.      B. bắt gặp đối tượng xuất cảnh trái phép.  

   C. phát hiện người trốn khỏi nơi cách li.          D. chứng kiến hành vi phá rừng đầu nguồn.  
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Câu 12: Công dân được thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của 

đời sống xã hội là một trong những nội dung của quyền nào sau đây?  

   A. Độc lập phán quyết.                              

   B. Trực tiếp quản trị hoạt động truyền thông.  

   C. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.            

   D. Khiếu nại và tố cáo.  

Câu 13: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường, lớp khác 

nhau là biểu hiện của quyền   

   A. học bất cứ nơi nào.                              B. tự do học tập.  

   C. học thường xuyên, học suốt đời.                 D. bình đẳng về trách nhiệm học tập.  

Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi  

   A. đối sánh nhãn hiệu.      B. cải tiến kĩ thuật.    

   C. đối sánh mẫu mã.         D. kiểm tra nguồn gốc.  

Câu 15: Công dân không thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?  

   A. Đưa ra phát minh, sáng chế.                     B. Nghiên cứu khoa học, công nghệ.  

   C. Hợp lí hóa sản xuất.                             D. Lựa chọn trường mĩ thuật.  

Câu 16: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cố ý thực hiện hành vi nào sau đây?  

   A. Phê phán hệ tư tưởng lỗi thời.                  B. Trình bày tham luận trong hội nghị.  

   C. Phát tán thông tin chưa kiểm chứng.             D. Ủy quyền phát ngôn với báo chí.  

Câu 17: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được  

   A. chủ động học vượt cấp, vượt lớp.                B. đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.  

   C. đặc cách trong kiểm tra, đánh giá.              D. hoàn trả toàn bộ kinh phí đào tạo.  

Câu 18: Trường hợp nào sau đây thể hiện việc công dân được hưởng quyền được sáng tạo?  

   A. Nghiên cứu khoa học.                            B. Được biết thông tin chăm sóc sức khỏe.  

   C. Học tập suốt đời.                                D. Khuyến khích để phát triển tài năng.  

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, công dân xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh 

dự và nhân phẩm khi thực hiện hành vi nào sau đây đối với người khác?  

   A. Lan truyền thông tin sai lệch.                  B. Từ chối tham gia hòa giải.  

   C. Đề cao quan điểm cá nhân.                       D. Thẳng thắn đấu tranh phê bình.  

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo 

đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?  

   A. Gỡ bỏ niêm phong kho hàng.                      B. Giao thư đến đúng địa chỉ.  

   C. Từ chối giải đáp thắc mắc.                      D. Phát tán nội dung điện tín.  

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện hành vi đe dọa giết người là xâm phạm 

quyền được pháp luật bảo hộ về  

   A. tính mạng, sức khỏe.      B. thân thể, sự nghiệp.   

   C. tư cách pháp nhân.       D. hoàn cảnh xuất thân.  

Câu 22: Công dân thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng là thực hiện 

quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội ở                           

   A. phạm vi cơ sở.         B. vùng đồng bằng.       

   C. phạm vi cả nước.         D. vùng duyên hải.  

Câu 23: Công dân bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế của đất nước là thực 

hiện quyền  

   A. tự do ngôn luận.       B. điều phối cộng đồng.   

   C. quản trị truyền thông.      D. chia sẻ kinh nghiệm.  

Câu 24: Hành vi nào dưới đây là trái với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?   

   A. Khi cần bắt người phạm tội quả tang đang lẩn trốn ở đó.  

   B. Sang chữa cháy nhà hàng xóm khi chủ nhân không có nhà.  

   C. Tự ý đuổi người khác khỏi chỗ ở của họ.  

   D. Công an vào khám nhà khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.  
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Câu 25: Theo quy định của pháp luật, người thuộc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tự ý khám 

xét nhà của công dân là vi phạm quyền  

   A. được bảo hộ về thân thế.                        B. bất khả xâm phạm về hộ tịch.  

   C. bất khả xâm phạm về chỗ ở.                      D. được bảo hộ về nhân lực.  

Câu 26: Một trong những nội dung của quyền học tập là bất kỳ công dân nào cũng được  

   A. hoàn trả kinh phí đào tạo.                      B. hưởng mọi loại phụ cấp.  

   C. tự quyết định mức học bổng.                     D. học bằng nhiều hình thức.  

Câu 27: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được  

   A. học vượt cấp, vượt lớp.                         B. chuyển nhượng bản quyền sáng chế.  

   C. học thường xuyên, suốt đời.                     D. chuyển nhượng bản quyền tác giả.  

Câu 28: Việc vận động người khác không bỏ phiếu cho một người là vi phạm quyền nào dưới đây?   

   A. Quyền tự do dân chủ.      B. Quyền ứng cử.         

   C. Quyền bầu cử.            D. Quyền tự do cá nhân.  

Câu 29: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi 

tự ý thực hiện hành vi nào sau đây với người khác? 

   A. Trấn áp bằng vũ lực.      B. Đánh, đe dọa giết.    

   C. Bắt, giam và giữ.        D. Bịa đặt tung tin xấu.  

Câu 30: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền sáng tạo khi  

   A. đưa ra phát minh, sáng chế.                     B. đối sánh mẫu mã, nhãn hiệu.  

   C. kiểm tra nguồn gốc, niêm phong.                 D. tham chiếu mô hình, kiểu dáng.  

Câu 31: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, bà N là người không biết chữ 

đã nhờ và được chị H đồng ý viết hộ phiếu bầu theo lựa chọn của bà. Sau khi để chị Q sao chép lại 

toàn bộ nội dung phiếu bầu của mình, bà N đưa phiếu bầu đó cho chị H bỏ vào hòm phiếu rồi ba 

người cùng ra về. Bà N và chị H cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?            

A. Trực tiếp.           B. Đại diện.  

C. Bỏ phiếu kín.           D. Được ủy quyền. 

Câu 32: Bà X bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng 

nhà ở. Khi cho rằng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình, bà X cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật? 

   A. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ. 

   B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện. 

   C. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

   D. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

Câu 33: Cứ mỗi buổi tối muộn, trên đường đi tập thể dục về anh A thường thấy xe của cơ sở sản 

xuất bánh kẹo đổ chất thải chưa qua xử lý xuống lòng hồ, gây ô nhiễm môi trường, anh A muốn 

tố cáo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Vậy anh A cần làm đơn gì dưới đây cho đúng pháp 

luật? 

   A. Đơn trình bày.      B. Đơn khiếu nại. 

   C. Đơn tố cáo.      D. Đơn phản đối. 

Câu 34: Ông C là giám đốc, chị N là kế toán và anh S là nhân viên cùng công tác tại sở X. Lo sợ 

anh S biết việc mình sử dụng xe ô tô của cơ quan cho thuê để trục lợi, ông C chỉ đạo chị N tạo bằng 

chứng giả vu khống anh S làm thất thoát tài sản của cơ quan rồi kí quyết định buộc thôi việc đối 

với anh. Phát hiện chị N vu khống mình nên anh S nhờ anh M viết bài công khai bí mật đời tư của 

chị N trên mạng xã hội. Bức xúc, chị N đã trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp của anh S. 

Hành vi của những ai sau đây có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?  

   A. Chị N, anh M và anh S.                               B. Ông C, chị N và anh M. 

   C. Ông C và chị N.                                             D. Anh S và anh M. 

Câu 35: Bạn Sình A Tống, người dân tộc H’mông, có hộ khẩu thường trú trong thời gian học Trung 

học phổ thông trên 18 tháng tại Khu vực 1 khi tham gia xét tuyển đại học bạn được ưu tiên cộng 2 

điểm. Điều này phù hợp với 
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   A. quyền học tập của công dân.    B. quyền được phát triển của công dân. 

   C. quyền sáng tạo của công dân.    D. quyền tự do của công dân. 

Câu 36: Vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị P không có điều kiện học hết lớp 12. Sau mấy 

năm, chị P vừa làm việc ở nhà máy, vừa theo học buổi tối tại trung tâm giáo dục thường xuyên. 

Chị P đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập? 

   A. Quyền học không hạn chế.    B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

   C. Quyền được tạo điều kiện.    D. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 37: Anh M đã chế tạo thành công ki - ốt thông minh để rà soát, kiểm tra người có nguy cơ 

nhiễm COVID - 19 với độ tin cậy cao, giá thành rẻ. Sản phẩm này bước đầu được đưa vào ứng 

dụng trong thực tiễn. Anh M đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây? 

   A. Thay đổi cơ cấu ngành nghề.  B. Chuyển giao quy trình kĩ thuật. 

   C. Tham chiếu công nghệ số hóa.  D. Tự do nghiên cứu khoa học. 

Câu 38: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, ông H bàn bạc với chị N và 

thống nhất cùng viết phiếu bầu với nội dung giống nhau. Phát hiện sự việc, với sự chứng kiến của 

ông M, anh T đề nghị chị N cần chủ động bầu theo ý của mình. Tuy nhiên, chị N vẫn bỏ phiếu của 

chị và của ông H vào hòm phiếu rồi ra về. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp?  

   A. Chị N và ông H.                                    B. Chị N, ông H và ông M. 

   C. Chị N, ông H và anh T.                              D. Chị N và ông M. 

Câu 39: Trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình, anh D lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng 

góp xây dựng nhà văn hóa do ông A Chủ tịch xã đề xuất nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi 

ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi 

bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. 

Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân? 

   A. Ông A và chị G.      B. Ông A, chị K, chị G và bà M. 

   C. Ông A và chị K và chị G.    D. Ông A và chị K.  

Câu 40: Được anh T thông tin việc anh P nhờ anh C hoàn thiện hồ sơ để đăng ký bản quyền đề tài 

Y, chị H đã đề nghị anh T bí mật sao chép lại toàn bộ nội dung đề tài này rồi cùng mang bán cho 

chị Q. Sau đó, chị Q thay đổi tên đề tài, lấy tên mình là tác giả rồi gửi tham dự cuộc thi tìm kiếm 

tài năng tỉnh X. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?  

   A. Chị Q và anh T.     B. Chị H và chị Q. 

   C. Chị H, chị Q và anh P.     D. Chị H, chị Q và anh T.    

(Hết) 

 

 

 

 

 


